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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Theo Marex Spectron, giá cà phê Arabica lẫn Robusta đều sẽ 
tăng, đồng thời cho rằng mức thâm hụt cà phê toàn cầu là một 
con số đáng sợ và dự báo tình trạng giao dịch ảm đạm trên thị 
trường Luân Đôn sẽ sớm chấm dứt. 

Nhiều hợp đồng tương lai trên thị trường New York đã giảm giá 
mạnh từ mức cao nhất trong nhiều tháng 176 cents/pound đạt 
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BẢN TIN TUẦN 

 

ĐIỂM NHẤN 
THỊ TRƯỜNG 

Hôm nay (14/04) giá 
cà phê tại thị trường 
Việt Nam tiếp tục 
giảm, trong khi đó 
giá cà phê thế giới 
trên hai sàn New 
York và London diễn 
biến trái chiều nhau 

Theo VICOFA, năm 
2016, xuất khẩu cà 
phê nhân nước ta 
đứng thứ hai thế giới 
với sản lượng 1,78 
triệu tấn (đạt 3,34 tỷ 
USD) 
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được hồi tháng 11/2016 – trong khi 
giá Robusta trên sàn Luân Đôn chỉ 
giảm nhẹ từ mức cao nhất trong vòng 
4 năm 2.282 USD/tấn đạt được hồi 
tháng 1/2017. 

Hôm nay (14/04) giá cà phê tại thị 
trường Việt Nam tiếp tục giảm, trong 
khi đó giá cà phê thế giới trên hai sàn 
New York và London diễn biến trái 
chiều nhau. Giá cà phê Robusta trên 
sàn London kỳ hạn 05/17 giảm 12 
USD/tấn hay -0,56% xuống còn 2.145 
USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng giảm 9 
- 10 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 05/17 tăng trở lại 0,60 cent/lb 
hay +0,43% lên mức 138,90 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng tăng 0,65 - 0,70 cent/lb.  

Trong tuần giá cà phê Robusta BQ trên sàn London đạt 2.160,4 USD/tấn, tăng 0,58% so với 
tuần trước và cao hơn 41,2% so với cùng kỳ năm 2015, giá cao nhất trong tuần đạt 2.176 
USD/tấn, giá thấp nhất là 2.145 USD/tấn. Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn kỳ hạn 
New York bình quân trong tuần đạt 3.074,3 USD/tấn tăng 1,05% so với tuần trước và cao 
hơn 14,2% so với cùng thời điểm năm 2016.  

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Tồn kho Arabica trên sàn kỳ hạn New York đã tăng 3.824 bao vào ngày 14/4/2017 đưa 
mức tồn kho về mức 1.399.461 triệu bao. 

Marex đã nâng dự báo thâm hụt cà phê niên vụ 2017-18 từ 3 triệu bao lên 4,25 triệu bao 
trong dự báo mơi snhaats và cho rằng thị trường chỉ thặng dư chưa đầy 100.000 bao trong 
niên vụ hiện tại, có tính đến 1,55 triệu bao cung ứng ra thị trường từ các kho dự trữ chính 
phủ. 

Marex cũng đưa ra nhận định, thị trường Robusta toàn cầu sẽ thâm hụt năm thứ 2 liên tiếp 
trong niên vụ 2017-18 do mưa làm giảm sản lượng tại Indonesia và năng suất sản xuất cà 
phê Robusta của Brazil vẫn chưa phục hồi sau 2 năm hạn hán nặng nề.   

Trong tháng 3/2017, xuất khẩu cà phê xanh của Brazil đạt 2,36 triệu bao loại 60kg, thấp 
hơn nhiều so với mức 2,77 triệu bao trong cùng kỳ năm 2016, bất chấp sản xuất tăng, theo 
Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazi Cecafe cho biết. 
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Brazil đang trong thời kỳ thu hoạch cao điểm liên vụ, các nhà sản xuất đã chuẩn bị bắt đầu 
thu hoạch trong vài tuần tới. Xuất khẩu cà phê trong niên vụ bắt đầu từ tháng 7/2016 đã 
đạt 23,05 triệu bao tính đến tháng 3/2017, giảm từ mức 25,36 triệu bao trong cùng kỳ niên 
vụ trước. 

Xuất khẩu cà phê hòa tan phục hồi trong tháng 3/2017, đạt 343.278 bao, so với 254.135 
bao trong tháng 2/2017. Xuất khẩu cà phê hòa tan của Brazil tăng bất chấp nguồn cung 
cà phê Robusta nội địa khan hiếm, khiến chính phủ nước này buộc phải cân nhắc khả năng 
cho phép nhập khẩu loại cà phê này, phần lớn được dùng để sản xuất dạng hòa tan. 

Xuất khẩu cà phê xanh Robusta chỉ chiếm 20.000 bao trong tháng 3/2017, về cơ bản là tất 
cả sản lượng cà phê Robusta sẵn có trên thị trường nội địa đã bị thâu tóm bởi các nhà 
rang xay và sản xuất cà phê hòa tan nội địa. Xuất khẩu cà phê xanh Arabica đạt tổng cộng 
2,34 triệu bao, so với mức 2,7 triệu bao trong cùng kỳ năm ngoái, 

Brazil đã thu hoạch sản lượng cà phê cao kỷ lục 51,37 triệu bao trong năm 2016. Sản xuất 
cà phê năm 2017 được dự báo giảm xuống còn khoảng 43,6 – 47,5 triệu bao do cây cà phê 
bước vào giai đoạn phục hồi sau khi cho năng suất cao trong năm 2017. 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Sáng 14/4, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm thêm 200 ngàn đồng/tấn, xuống còn 45,8 - 
46,7 triệu đồng/tấn.  

Kết thúc tuần giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk tăng 0,64% so với tuần trước và cao hơn 
38% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 47.100 vnđ/kg, giá thấp nhất 
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trong tuần 46.700 VNĐ/kg.   
Sáng 14/4, giá cà phê trong 
nước tiếp tục giảm thêm 200 
ngàn đồng/tấn, xuống còn 45,8 
- 46,7 triệu đồng/tấn.  

Kết thúc tuần giá cà phê tại thị 
trường Đắk Lắk tăng 0,64% so 
với tuần trước và cao hơn 38% 
so với cùng kỳ năm 2016. Giá 
cao nhất trong tuần đạt 47.100 
vnđ/kg, giá thấp nhất trong 
tuần 46.700 VNĐ/kg.    

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 
Theo VICOFA, năm 2016, xuất khẩu cà phê nhân nước ta đứng thứ hai thế giới với sản 
lượng 1,78 triệu tấn (đạt 3,34 tỷ USD), tăng 32,8% về lượng và 25% về giá trị. Nhưng giá trị 
xuất khẩu của cà phê nước ta còn thấp, do chủ yếu xuất khẩu ở dạng nguyên liệu thô. 

Theo Cục Trồng trọt, tỉ lệ cà phê chế biến sâu vẫn còn rất khiêm tốn, chiếm chưa đến 10% 
sản lượng cà phê cả nước. Đồng thời, trên 80% sản lượng cà phê được sơ chế bằng phương 
pháp chế biến khô tại hộ gia đình với sân phơi bạt, sân gạch, sân ximăng khiến chất lượng 
cà phê sơ chế tại nông hộ còn thấp.  

Sản lượng cà phê Robusta Việt Nam niên vụ 2017-18 được dự báo tăng nhưng tồn kho cà 
phê tại Việt Nam hầu như không còn. “Việt Nam chưa bao giờ ở vị thế bán tốt như hiện nay 
trong lịch sử”, Marex nhận định. 

Tại Đắk Lắk, Công ty Cà phê An Thái và Công ty Cà phê Trung Nguyên xuất khẩu được 
4.520 tấn cà phê hòa tan, chiếm 2/3 số lượng và 7,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê 
của tỉnh. 15 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê còn lại chọn con đường xuất khẩu cà phê 
nhân xô. 

Về thị trường, hiện doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu mới xuất khẩu được sang tỉnh Vân 
Nam (Trung Quốc), còn xuất sang Lào, Campuchia số lượng không đáng kể. Trong khi đó, 
tại Brazin, họ tiêu dùng trong nước tới 43%, Indonesia tiêu dùng 34-35%... 

94,5% là người nông dân tham gia vào chuỗi càphê, nhưng 1ha của họ được 3-5 tấn thì bán 
lượng đó với giá trị gia tăng không đáng kể.  

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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TIN DỊCH BỆNH 

Diễn biến dịch bệnh trên cây cà phê tại một số địa phương trong tuần qua như sau: 

LÂM ĐỒNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Sâu đục thân: 
Ít biến động so với kỳ trước, trong tuần gây 
hại 700ha cà phê chè (nhiễm trung bình 
350ha) tại Đà Lạt, TLH 15 – 30%.  

Bọ xít muỗi: Toàn tỉnh có 2.268,8ha bị hại 
(889,1ha bị hại trung bình), giảm 791,6ha so 
với kỳ trước, TLH 13 -32,5%. Từ ngày 17/2- 
06/3/2017, Chi cục đã phối hợp với huyện 
Lạc Dương cấp thuốc triển khai phòng trừ 
cộng đồng trên diện tích 3.184,6ha. Đến nay 
đã xử lý được 2.206,5ha, diện tích còn lại 
978,1ha cà phê đang nở hoa.  

Mọt đục cành: Giảm 1.298,5ha so với kỳ 
trước, gây hại nhẹ - trung bình 8.286,6ha tại 
Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Đức 
Trọng, TLH 12,5 - 25%. 

Dự báo thời gian tới: Hiện nay sâu đục thân 
chủ yếu đang ở giai đoạn sâu non tuổi 3- 5 
nhưng mật số thấp, khuyến cáo nông dân 
chủ động phòng trừ các biện pháp tỉa cành, 
thu gom tiêu hủy các cây bị hại. 

Thời gian tới một số diện tích cà phê chè ra 
đọt non tập trung nên bọ xít muỗi sẽ còn 
phát triển mạnh. Trên các diện tích cà phê 
chè đang nở hoa, khuyến cáo sau khi hoa 
thụ phấn triển khai phun phòng trừ. 

Tại các khu vực thời tiết nắng nóng có mưa 
rải rác, mọt đục cành có xu hướng gia tăng 
mạnh. Khuyến cáo các biện pháp phòng trừ 
như tỉa bỏ cành bị mọt, phun thuốc ngừa 
bệnh. 

ĐẮK LẮK: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp TLH: 
2-10%, DTN 6,4ha (EaHleo, Kr Păk, Kr Ana); 
Rệp sáp mềm xanh TLH: 4-10%; Mọt đục 
cành TLH: 4-6%. Nấm hồng TLH: 1-4%; Lở cổ 
rễ TLH: 3-6%; Rỉ sắt TLB: 2-5%; Đốm mắt cua 
TLH: 5-10%; Tuyến trùng TLH: 3-10%; Khô 
cành TLH: 3-6%; Thán thư TLH: 4-12%, DTN 
1,3ha (Kr Păk). 

Dự báo thời gian tới: Hướng dẫn nông dân 
cắt cành, tạo tán, tiêu hủy các cành khô, 
cành sâu bệnh…để loại trừ nguồn sâu bệnh 
phát triển, lây lan qua vụ sau; thực hiện tưới 
nước tiết kiệm, áp dụng tưới béc, tưới phun 
mưa nhằm hạn chế rệp sáp, mọt đục cành… 
hại cà phê (chi tiết theo nội dung công văn 
số 69/TTBVTV ngày 28/2/2017). 

ĐẮK NÔNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp diện 
tích nhiễm 3 ha, tỷ lệ hại 16,7%, (tăng nhẹ so 
với kỳ trước), gây hại chủ yếu tại huyện Cư 
Jút.  

Ngoài ra bệnh khô cành, gỉ sắt, mọt đục 
cành, sâu đục thân,... gây hại rải rác, tỷ lệ 
hại thấp.  

Dự báo thời gian tới: Cần đề phòng các đối 
tượng như: Bệnh gỉ sắt, đốm mắt cua, khô 
cành, thối thân, rầy rệp, sâu đục thân, tuyến 
trùng, rệp sáp hại rễ,...  



 

 

Trang 6 1 
 

 

Tuần 15 (từ 10/4 – 15/4/2017) 

KON TUM: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: 
Rệp sáp, bệnh khô cành, bệnh 
đốm mắt cua gây hại nhẹ trên 
cà phê KD, TLH 2,5 - 10%.  

Dự báo thời gian tới: Theo dõi 
rệp sáp, bệnh khô cành, bệnh 
đốm mắt cua trên cà phê KD.  

GIA LAI: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: 
Bệnh khô cành TLB 2,5-50%, 
DTN 5.653ha; Bệnh gỉ sắt 4,7-
32% DTN 4.508ha; rệp sáp TLH 
2, 5-50%, DTN 4.801ha; mọt đục 
cành,thán thư lá, ve sầu gây hại 
cục bộ rải rác.   

Dự báo thời gian tới: Bệnh gỉ sắt, 
khô cành tiếp tục gây hại; rệp 
các loại sẽ gây hại mạnh trong 
điều kiện nắng nóng, mọt đục 
cành xuất hiện gây hại mạnh cà 
phê KTCB.  

Nguồn tham khảo:  

- https://scasa.co.za/blogs/market-reports 
- http://www.ico.org/ 
- http://www.agrimoney.com/ 
- http://www.reuters.com/ 
- http://vinanet.vn/ 

- http://giacaphe.com 
- http://vinanet.vn/ 

 

 

 

 


